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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NQ-CP NGÀY 23/7/2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÚC ĐẨY TẠO LẬP DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTCNTT.
	BỘ TRƯỞNG




Trần Hồng Minh


KẾ HOẠCH
CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 214/NQ-CP NGÀY 23/7/2025 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÚC ĐẨY TẠO LẬP DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BXD ngày 15/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu

- Huy động nguồn lực, tập trung hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đảm bảo đúng tiến độ Chính phủ giao.

- Triển khai xây dựng chiến lược dữ liệu, chuẩn dữ liệu, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu trong và ngoài Bộ.

2. Yêu cầu

- 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được rà soát, đánh giá, tiếp tục thực hiện việc xây dựng, chuẩn hóa, tạo lập đảm bảo liên thông dữ liệu. Các thông tin dữ liệu phải được duy trì đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; đáp ứng được phương án kỹ thuật đảm bảo hoạt động lâu dài, đáp ứng yêu cầu lưu trữ.

- Việc triển khai hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải quyết liệt, khoa học, chất lượng, có sự tham gia, đồng hành của các doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu với kết quả thực hiện và hiệu quả triển khai.

- Bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Về hoàn thiện thể chế
- Hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

- Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn để kết nối, chia sẻ dữ liệu theo lĩnh vực quản lý; hoàn thiện các quy định về quản trị dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, cơ chế chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu thuộc phạm vi quản lý với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Công an. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, hồ sơ điện tử và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử để thay thế yêu cầu nộp bản giấy trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Hoàn thành trong tháng 9/2025.

2. Về dữ liệu
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và 02 tập đoàn VNPT, VIETTEL xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Hoàn thành trong tháng 9/2025.

- Trên cơ sở các Chiến lược đã ban hành, xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung. Hoàn thành trong năm 2025. Cụ thể:

+ Rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu đã xây dựng, cơ sở dữ liệu đang xây dựng, cơ sở dữ liệu cần xây dựng mới, bảo đảm bao quát tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Hoàn thành trước 20/8/2025.

+ Đối với các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành xây dựng, phải thực hiện đồng bộ thường xuyên, liên tục theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia để đưa vào sử dụng ngay theo lộ trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; đồng thời tổ chức các biện pháp thường xuyên cập nhật dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”;

+ Đối với các cơ sở dữ liệu đang xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định, hoàn thành theo lộ trình triển khai từng cơ sở dữ liệu.

+ Căn cứ kết quả rà soát, xác định cơ sở dữ liệu cần xây dựng mới, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành cung cấp dịch vụ có phương án triển khai xây dựng cụ thể; ưu tiên hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành trong năm 2026.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của địa phương trên các Hệ thống thông tin dùng chung, thống nhất do Bộ Xây dựng triển khai. Thực hiện số hóa dữ liệu theo hướng dẫn, kiến trúc dữ liệu của Bộ Xây dựng. Hoàn thành theo lộ trình.

- Triển khai số hóa theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đối với cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình đã đề ra.

3. Về nền tảng và hạ tầng
Rà soát, đánh giá, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành. Hoàn thành trong năm 2025.

4. Về nguồn lực
a) Về Kinh phí thực hiện

- Đánh giá tổng thể Chiến lược chuyển đổi số, xác định rõ các hạng mục sử dụng ngân sách nhà nước và các hạng mục triển khai theo hình thức hợp tác công tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; đăng ký danh mục dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước và danh mục dự án thực hiện theo hình thức hợp tác công tư gửi về Bộ Tài chính để thẩm định, phê duyệt, hoàn thành trước 20/8/2025.

- Rà soát, xây dựng dự toán kinh phí tổng thể về chuyển đổi số, bao gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để rà soát, tổng hợp gửi Bộ Tài chính, hoàn thành trước 20/8/2025.

b) Về nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm khả năng vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung.

- Nghiên cứu, đề xuất Tổng công trình sư về công nghệ thông tin, Tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp đồng hành để xây dựng Kiến trúc số và Chiến lược chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

5. Về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng
- Triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã, đang và sẽ xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Phối hợp với Bộ Công an trong việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, kịp thời ứng cứu sự cố cho hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm: ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu

- Trên cơ sở nội dung các Phụ lục gửi kèm Kế hoạch này, các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng Kế hoạch chi tiết, lộ trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo 06 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”. Hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

- Chủ động bố trí nguồn lực (bao gồm kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp) để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

- Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Phân công các đồng chí Thứ trưởng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu theo lĩnh vực phụ trách.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu bố trí kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin

- Là đơn vị đôn đốc, giám sát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng triển khai các cơ sở dữ liệu. Định kỳ hàng ngày báo cáo kết quả tiến độ triển khai thông qua phần mềm Đề án 06 (dean06.vn).

- Là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phối hợp với các đơn vị giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết./.

Phụ lục 1:
DANH MỤC NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BXD ngày 15/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
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	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Hoàn thành trong tháng 10/2025.
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	3.
	Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, hồ sơ điện tử và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử để thay thế yêu cầu nộp bản giấy trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trong tháng 9/2025
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	II
	Về dữ liệu

	4.
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và 02 tập đoàn VNPT, VIETTEL xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu
	Hoàn thành trong tháng 9/2025.
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	5.
	Trên cơ sở các Chiến lược đã ban hành, xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Kiến trúc dữ liệu quốc gia tổng thể, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung. Hoàn thành trong năm 2025. Cụ thể:

	5.1.
	Rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu đã xây dựng, cơ sở dữ liệu đang xây dựng, cơ sở dữ liệu cần xây dựng mới, bảo đảm bao quát tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trước 20/8/2025.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	- 10 CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP

- 10 CSDL trong năm 2026 được giao tại Nghị quyết 214/NQ- CP

	5.2.
	Đối với các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành xây dựng, phải thực hiện đồng bộ thường xuyên, liên tục theo thời gian thực về Trung tâm dữ liệu quốc gia để đưa vào sử dụng ngay theo lộ trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; đồng thời tổ chức các biện pháp thường xuyên cập nhật dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”;
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trước tháng 12/2025.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	06 CSDL đã xây dựng: đăng kiểm phương tiện; năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải; kết cấu hạ tầng đường bộ; kết cấu hạ tầng đường sắt; hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản

	5.3.
	Đối với các cơ sở dữ liệu đang xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định, hoàn thành theo lộ trình triển khai từng cơ sở dữ liệu.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trong tháng 12/2025.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	03 CSDL: kết cấu hạ tầng đường hàng không; cấp nước sạch và thoát nước đô thị; Phát triển đô thị

	5.4.
	Căn cứ kết quả rà soát, xác định cơ sở dữ liệu cần xây dựng mới, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành cung cấp dịch vụ có phương án triển khai xây dựng cụ thể; ưu tiên hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trong năm 2026.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	6.
	Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của địa phương trên các Hệ thống thông tin dùng chung, thống nhất do Bộ Xây dựng triển khai. Thực hiện số hóa dữ liệu theo hướng dẫn, kiến trúc dữ liệu của Bộ Xây dựng.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thực hiện theo lộ trình
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	7.
	Triển khai số hóa theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình đã đề ra.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thực hiện theo lộ trình
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	III
	Về nền tảng và hạ tầng

	8.
	Rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung bảo đảm kết nối, liên thống, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành.
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu
	Hoàn thành trong năm 2025
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	IV
	Về nguồn lực

	9.
	Đánh giá tổng thể Chiến lược chuyển đổi số, xác định rõ các hạng mục sử dụng ngân sách nhà nước và các hạng mục triển khai theo hình thức hợp tác công tư để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; đăng ký danh mục dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước và danh mục dự án thực hiện theo hình thức hợp tác công tư gửi về Bộ Tài chính để thẩm định, phê duyệt.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trước 20/8/2025
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	10.
	Rà soát, xây dựng dự toán kinh phí tổng thể về chuyển đổi số, bao gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và thực hiện các nhiệm vụ khác gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để rà soát, tổng hợp gửi Bộ Tài chính
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trước 20/8/2025.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	11.
	Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm khả năng vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thường xuyên
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	12.
	Nghiên cứu, đề xuất Tổng công trình sư về công nghệ thông tin, Tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp đồng hành để xây dựng Kiến trúc số và Chiến lược chuyển đổi số Bộ Xây dựng.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Trong năm 2025
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	V
	Về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng

	13.
	Triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã, đang và sẽ xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Hoàn thành trong tháng 9/2025.
	Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, đơn vị
	

	14.
	Phối hợp với Bộ Công an trong việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, kịp thời ứng cứu sự cố cho hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	Các đơn vị chủ quản các cơ sở dữ liệu
	Thường xuyên
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	


Phụ lục 2:
DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG CHỦ QUẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1344/QĐ-BXD ngày 15/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Tên Cơ sở dữ liệu
	Cơ quan chủ trì
	Thứ trưởng phụ trách
	Ghi chú

	I
	01 CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng và 09 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 71/NQ-CP căn cứ theo Văn bản số 7304/BXD-TTCNTT ngày 24/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

	II
	10 CSDL cần rà soát phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC theo Nghị quyết 214/NQ-CP

	1.
	CSDL về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng
	Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng
	

	2.
	CSDL về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
	Vụ Khoa học công nghệ môi trường và Vật liệu xây dựng
	Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
	

	3.
	CSDL về nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường
	Vụ Khoa học công nghệ môi trường và Vật liệu xây dựng
	Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
	

	4.
	CSDL phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD)
	Vụ Khoa học công nghệ môi trường và Vật liệu xây dựng
	Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
	

	5.
	CSDL hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Xây dựng
	Chủ trì về nghiệp vụ: Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì về Hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	6.
	CSDL kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Chủ trì về nghiệp vụ: Văn phòng Bộ
Chủ trì về Hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	7.
	CSDL văn bản chỉ đạo điều hành
	Chủ trì về nghiệp vụ: Văn phòng Bộ

Chủ trì về Hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng
	

	8.
	CSDL chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
	Chủ trì về nghiệp vụ: Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng
Chủ trì về Hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng
	

	9.
	CSDL quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng
	Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
	

	10.
	CSDL về năng lực của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng
	Chủ trì về nghiệp vụ: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ
Chủ trì về Hệ thống: Trung tâm Công nghệ thông tin
	Thứ trưởng Phạm Minh Hà
	


Phụ lục 3:
Mô hình 5 lớp triển khai các cơ sở dữ liệu tại Bộ Xây dựng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1344/QĐ-BXD ngày 15/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
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MO HINH 5 LGP TRIEN KHAI CAC CO SO DU LIEU TAI BO XAY DUNG

CO QUAN THU'ONG TRUC

Céc Cuc trudng, Cac Vu trurdng, Giam déc
Trung tam Céng nghé théng tin

CAC cUC, CAC VU CHU QUAN CO S& DU LIEU VA TRUNG TAM
CONG NGHE THONG TIN

BO PHAN / PHONG BU'QC GIAO TAO LAP, DUY TRI CSDL

Nhém vé
ky thuat,
ha tang

Nhém vé
nghiép vu

Nhém vé
phép ly

Nhém vé
dir ligu

Nhém vé
bao cao

CAC BON VI TU’ VAN TRIEN KHAI,

DONG HANH




